
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:            /BC-SNNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO
Tổng hợp thiệt hại đợt thiên tai do mưa lớn, dông lốc, ngập úng, sạt lở đất từ 
đêm 07/8/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/8/2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Căn cứ tình hình thiệt hại do mưa lớn, dông lốc, ngập úng và sạt lở đất xảy 
ra từ đêm 07/8/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/8/2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
để phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả và tổng hợp kết thúc đợt thiên tai, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH SAU THIÊN TAI
1. Loại hình thiên tai, thời gian xảy ra
Trong thời gian từ sau thời điểm chốt báo cáo 17 giờ ngày 07/8/2026 đến 17 

giờ ngày 08/8/2026, các địa phương tiếp tục ghi nhận thiệt hại do mưa lớn, dông 
lốc, ngập úng và sạt lở đất; một số thiệt hại mới phát sinh hoặc được rà soát, lượng 
hóa bổ sung.

Đến thời điểm tổng hợp, các địa phương đang tiếp tục khắc phục hậu quả; 
nền đất còn bão hòa, nguy cơ sạt lở thứ cấp vẫn còn. Số liệu trong báo cáo này chỉ 
tổng hợp phần phát sinh mới, bổ sung hoặc giá trị tăng thêm sau thời điểm chốt 
báo cáo ngày 07/8/2026, không cộng lại số liệu đã tổng hợp trước đó.

2. Phạm vi, mức độ ảnh hưởng
Số liệu ghi nhận tại 08 xã, phường: Chiềng Ken, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ 

Thượng, Cầu Thia, Trung Tâm, Thượng Bằng La, Võ Lao và Sơn Lương.
3. Đánh giá chung
Trong kỳ báo cáo, thiệt hại phát sinh, bổ sung gồm: 01 nhà hư hỏng nặng; 16 

nhà bị ảnh hưởng hoặc bị sạt lở uy hiếp; 24 hộ phải di dời, sơ tán (97 nhân khẩu); 
khoảng 4,914 ha cây trồng và lâm nghiệp, 0,206 ha thủy sản, 15 con gia cầm; 
khoảng 1.200 m³ đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông đã lượng hóa, cùng nhiều 
đoạn đường, cống, cầu, công trình thủy lợi, cấp nước và điện bị hư hỏng. Tổng giá 
trị thiệt hại phát sinh, bổ sung tạm tính khoảng 2.220 triệu đồng.

- An sinh xã hội, nhà ở và dân cư 500 triệu đồng

- Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 515 triệu đồng
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- Công trình hạ tầng kỹ thuật 1.205 triệu đồng

- Tổng giá trị ước tính 2.220 triệu đồng

II. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ NHU CẦU CỨU TRỢ
1. Tình hình thiệt hại chủ yếu

Biểu số 01. Tổng hợp thiệt hại phát sinh, bổ sung theo nhóm thiệt hại
TT Nội dung Thiệt hại phát sinh, bổ sung Ghi chú

1 Thiệt hại về 
người Không có thiệt hại Theo báo cáo các xã

2 Nhà ở, hộ dân

01 nhà hư hỏng nặng tại Chiềng Ken; 14 nhà 
bị xói sâu hàm ếch, ảnh hưởng kết cấu móng 
tại Phong Dụ Thượng; 02 nhà bị sạt lở, đá lăn 
uy hiếp tại Cầu Thia. Phát sinh 24 hộ/97 
người phải di dời, sơ tán.

Theo báo cáo các xã

3 Sản xuất nông, 
lâm nghiệp

Khoảng 4,914 ha, gồm: Phong Dụ Hạ 0,126 
ha lúa; Phong Dụ Thượng 0,825 ha cây trồng; 
Cầu Thia bổ sung 0,273 ha; Thượng Bằng La 
3,0 ha; Sơn Lương bổ sung 0,12 ha lúa và 
0,57 ha lâm nghiệp.

Theo báo cáo các xã

4 Chăn nuôi, 
thủy sản

0,206 ha thủy sản và 15 con gà tại Phong Dụ 
Thượng. Theo báo cáo các xã

5 Giao thông

Khoảng 1.200 m³ đất đá sạt lở trên các tuyến 
giao thông đã lượng hóa, gồm: Phong Dụ Hạ 
1.000 m³; Phong Dụ Thượng khoảng 100 m³; 
Sơn Lương bổ sung khoảng 100 m³. Ngoài ra 
còn các đoạn đường, cống, cầu và công trình 
thoát nước bị hư hỏng tại Phong Dụ Thượng, 
Cầu Thia, Thượng Bằng La.

Theo báo cáo các xã

6 Hạ tầng, công 
trình khác

02 công trình thủy lợi, 02 công trình cấp nước 
tập trung, 07 cống và 02 máy phát điện tại 
Phong Dụ Thượng; 01 cống, 01 cầu dân sinh 
và 01 cột điện tại Thượng Bằng La.

Theo báo cáo các xã

7 Ước giá trị 
thiệt hại Khoảng 2.220 triệu đồng. Theo báo cáo các xã

2. Biểu tổng hợp thiệt hại phát sinh, bổ sung theo địa bàn, đơn vị
Biểu số 02. Thống kê thiệt hại phát sinh, bổ sung theo địa bàn, đơn vị
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TT Địa bàn/đơn 
vị Thiệt hại phát sinh, bổ sung Giá trị thiệt hại

1 Xã Chiềng 
Ken

01 nhà hư hỏng nặng tại hộ ông Sầm 
Văn Lệ, thôn Bẻ do khoảng 300 m³ đất 
đá sạt vào nhà; 01 hộ/05 người phải di 
dời.

Tạm ước 200 triệu đồng

2 Xã Phong Dụ 
Hạ

0,126 ha lúa bị thiệt hại; sạt taluy 
dương 02 điểm tại thôn Khe Lép, Khe 
Hao, tổng khối lượng khoảng 1.000 m³ 
đất đá.

Tạm ước 125 triệu đồng

3 Xã Phong Dụ 
Thượng

21 hộ/84 người phải di dời tại Cao 
Sơn, Thượng Sơn, Làng Chạng; 14 
nhà tại Làng Chạng bị xói sâu hàm 
ếch, ảnh hưởng kết cấu móng. Thiệt 
hại 0,825 ha cây trồng (0,054 ha ngô, 
rau màu; 0,682 ha lúa; 0,089 ha quế); 
0,206 ha thủy sản; 15 con gà. Giao 
thông, hạ tầng: 02 công trình giao 
thông - thoát nước; 04 điểm sạt taluy 
khoảng 100 m³; 07 cống; khoảng 332 
m đường bị xói, bồi lấp; 02 công trình 
thủy lợi; 02 công trình cấp nước tập 
trung (132 m ống HDPE90); 02 máy 
phát điện.

Tạm ước 1.050 triệu đồng 

4 Phường Cầu 
Thia

02 hộ/08 người phải di dời; 02 nhà tại 
TDP Bản Có, Bản Hán bị sạt lở, đá lăn 
uy hiếp; bổ sung 0,273 ha cây trồng bị 
thiệt hại; một số vị trí đường giao 
thông nông thôn phát sinh ảnh hưởng.

Tạm ước 50 triệu đồng

5 Phường 
Trung Tâm

Địa phương xác định giá trị thiệt hại 
tăng thêm 295 triệu đồng. 295 triệu đồng

6 Xã Thượng 
Bằng La

Khoảng 3,0 ha sản xuất bị thiệt hại 
(2,0 ha lúa; 0,5 ha ngô; 0,5 ha dưa mới 
trồng); sạt khoảng 120 m đường dân 
sinh; vỡ 01 cống đường kính 1 m; trôi, 
hỏng 01 cầu dân sinh; ngập cục bộ tại 
một số thôn; đổ 01 cột điện tại thôn 3.

Tạm ước 450 triệu đồng 

7 Xã Võ Lao
Địa phương xác định giá trị thiệt hại 
tăng thêm 15 triệu đồng; không cộng 
thêm chỉ tiêu hiện vật.

15 triệu đồng
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TT Địa bàn/đơn 
vị Thiệt hại phát sinh, bổ sung Giá trị thiệt hại

8 Xã Sơn 
Lương

Bổ sung 0,12 ha lúa và 0,57 ha lâm 
nghiệp bị thiệt hại trên 70%; phát sinh 
khoảng 100 m³ đất đá sạt lở.

Tạm ước 35 triệu đồng

Tổng giá trị thiệt hại Khoảng 2.220 triệu đồng

3. Đối tượng cần cứu trợ, hỗ trợ
- Các hộ phát sinh phải di dời, sơ tán tại Chiềng Ken, Cầu Thia và Phong Dụ 

Thượng; ưu tiên hộ có nhà hư hỏng nặng, nhà bị xói lở nền móng hoặc bị sạt lở uy 
hiếp trực tiếp.

- Các khu dân cư, tuyến đường và công trình hạ tầng thiệt hại tại Phong Dụ 
Hạ, Phong Dụ Thượng, Cầu Thia, Thượng Bằng La, Sơn Lương; ưu tiên vị trí gây 
chia cắt hoặc đe dọa an toàn dân cư.

- Các hộ có diện tích sản xuất tại Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Cầu 
Thia, Thượng Bằng La và Sơn Lương; các hộ bị thiệt hại thủy sản, gia cầm tại 
Phong Dụ Thượng.

- Việc hỗ trợ căn cứ số liệu chính thức được địa phương xác nhận; các giá trị 
tạm ước trong báo cáo này chỉ phục vụ tổng hợp, điều hành và sẽ được thay thế khi 
có kết quả rà soát chính thức.

4. Nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ trước mắt
- Tiếp tục bảo đảm an toàn cho các hộ dân phải di dời, sơ tán; kiểm tra điều 

kiện an toàn trước khi cho người dân trở về nhà.
- Huy động máy móc, lực lượng xử lý khoảng 1.200 m³ đất đá sạt lở trên các 

tuyến giao thông đã lượng hóa và các đoạn đường, cống, cầu bị hư hỏng chưa xác 
định khối lượng.

- Tập trung kiểm tra, khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước tại 
Phong Dụ Thượng; cầu, cống, điện tại Thượng Bằng La; các vị trí sạt lở bổ sung 
tại Cầu Thia, Sơn Lương.

- Hướng dẫn phục hồi khoảng 4,914 ha cây trồng, lâm nghiệp và 0,206 ha 
thủy sản; tiếp tục xác định tỷ lệ thiệt hại, hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

5. Đề xuất kinh phí hỗ trợ của địa phương
- Hiện tại các xã chưa đề xuất kinh phí hỗ trợ khắc phục khẩn cấp.
- Đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, xác nhận giá trị thiệt hại chính 

thức để cập nhật báo cáo và làm căn cứ xem xét hỗ trợ.
III. CÔNG TÁC CỨU TRỢ, HỖ TRỢ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
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Các địa phương tiếp tục duy trì trực ban, theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra 
khu vực sạt lở và tổ chức lực lượng khắc phục phần thiệt hại phát sinh. Việc tổng 
hợp chỉ tính phần phát sinh mới, bổ sung hoặc giá trị tăng thêm, bảo đảm không 
cộng trùng số liệu.

Đối với các vị trí nguy hiểm, địa phương đã cắm biển, cảnh báo, hỗ trợ di 
dời người và tài sản, huy động máy móc xử lý giao thông, kiểm tra công trình thủy 
lợi, cấp nước, cầu, cống và điện bị ảnh hưởng.

2. Kết quả triển khai cứu trợ, hỗ trợ
Số hộ di dời, sơ tán phát sinh trong kỳ báo cáo là 24 hộ với 97 người tại 

Chiềng Ken, Cầu Thia và Phong Dụ Thượng.
Các địa phương tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp đất đá, khơi thông dòng chảy, vận 

chuyển tài sản, khắc phục đường giao thông và phục hồi sản xuất đối với phần thiệt 
hại mới.

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Kết quả khắc phục bước đầu
- Đối với dân cư, đã tổ chức di dời, sơ tán các hộ phát sinh và tiếp tục theo 

dõi 14 nhà bị xói sâu hàm ếch tại Phong Dụ Thượng, các hộ bị sạt lở uy hiếp tại 
Chiềng Ken, Cầu Thia.

- Đối với giao thông, khối lượng đất đá sạt lở phát sinh, bổ sung đã lượng 
hóa khoảng 1.200 m³; ngoài ra còn đường, cống, cầu và công trình thoát nước hư 
hỏng chưa xác định đầy đủ khối lượng.

- Đối với sản xuất, phần phát sinh/bổ sung khoảng 4,914 ha cây trồng, lâm 
nghiệp; các địa phương đang hướng dẫn tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng và 
phục hồi diện tích còn khả năng khắc phục.

- Đối với thủy sản, chăn nuôi, bổ sung 0,206 ha thủy sản và 15 con gia cầm 
tại Phong Dụ Thượng; tiếp tục vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

- Đối với hạ tầng, ưu tiên công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước tại Phong 
Dụ Thượng; cầu, cống, điện tại Thượng Bằng La; các vị trí giao thông phát sinh tại 
Phong Dụ Hạ, Cầu Thia và Sơn Lương.

2. Khó khăn, tồn tại
- Một số báo cáo địa phương chưa tách rõ phần phát sinh, bổ sung hoặc giá 

trị tăng thêm; cần tiếp tục rà soát, xác nhận để bảo đảm số liệu chính xác và không 
cộng trùng.

- Một số địa phương chưa lượng hóa đầy đủ giá trị thiệt hại đối với phần 
phát sinh, bổ sung nên hiện còn sử dụng số tạm ước; cần sớm có số liệu chính thức 
để thay thế.

V. NHẬN ĐỊNH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
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1. Nhận định tình hình
Tổng giá trị thiệt hại phát sinh, bổ sung đến 17 giờ 00 phút ngày 08/8/2026 tạm 

tính khoảng 2.220 triệu đồng. Đây là số liệu phục vụ tổng hợp, chỉ đạo, điều hành và 
sẽ được thay thế bằng số liệu chính thức sau khi địa phương rà soát, xác nhận.

2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; 

duy trì trực ban, thông tin cảnh báo kịp thời đến cơ sở và người dân; không chủ 
quan do nền đất còn bão hòa.

- Tiếp tục bảo đảm an toàn các hộ phát sinh mới phải di dời, sơ tán và các hộ 
có nhà bị sạt lở uy hiếp; không để người dân trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa đủ 
điều kiện an toàn.

- Khẩn trương xử lý các điểm giao thông, cầu, cống, thủy lợi, cấp nước và 
điện phát sinh thiệt hại; ưu tiên các vị trí gây chia cắt và ảnh hưởng trực tiếp đến 
dân cư.

- Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa số liệu; chỉ cập nhật phần phát sinh mới, bổ 
sung hoặc giá trị tăng thêm và thay thế số tạm ước bằng số chính thức ngay khi địa 
phương xác nhận.

- Tổ chức vệ sinh môi trường, kiểm tra nguồn nước, phòng, chống dịch 
bệnh; hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và ổn 
định sinh kế.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, nhân lực, máy móc để tham mưu hỗ trợ 
khắc phục các hạng mục cấp bách, trọng điểm, phù hợp quy định và khả năng cân 
đối nguồn lực.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Căn cứ Báo cáo kết thúc ngày 08/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

kính đề nghị:
1. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Ưu tiên bảo đảm an toàn các hộ phải di dời, sơ tán; xử lý các vị trí sạt lở, 

cầu, cống, công trình thủy lợi, cấp nước, điện có nguy cơ mất an toàn.
- Xem xét hỗ trợ nguồn lực khắc phục trên cơ sở số liệu chính thức của địa 

phương; trước mắt sử dụng số tạm ước phục vụ điều hành, không làm căn cứ quyết 
toán hỗ trợ khi chưa đủ hồ sơ.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, hướng dẫn địa phương 
chuẩn hóa số liệu phát sinh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thiệt hại theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ xác 
định thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ và giải pháp xử lý tạm thời, lâu dài đối với các điểm sạt 
lở, công trình có nguy cơ mất an toàn.
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2. Đối với Sở Tài chính
- Phối hợp tham mưu nguồn lực khắc phục phần thiệt hại phát sinh sau khi 

có số liệu, hồ sơ chính thức; hướng dẫn địa phương xác định giá trị đúng đối 
tượng, nội dung và tránh trùng lặp.

- Hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, danh mục thiệt hại và nhu cầu 
kinh phí bảo đảm đúng đối tượng, đúng nội dung, không trùng lặp và phù hợp khả 
năng cân đối ngân sách.

3. Đối với Sở Xây dựng và các đơn vị quản lý giao thông
- Kiểm tra, hướng dẫn xử lý các điểm giao thông phát sinh tại Phong Dụ Hạ, 

Phong Dụ Thượng, Cầu Thia, Thượng Bằng La, Sơn Lương; phân định rõ tuyến 
chuyên ngành và tuyến địa phương để tránh trùng số liệu.

- Phối hợp xác định khối lượng, giải pháp và giá trị khắc phục chính thức đối 
với các hạng mục giao thông chưa được địa phương lượng hóa.

4. Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Hướng dẫn xác định tỷ lệ thiệt hại sản xuất, thủy sản, công trình thủy lợi và 

nhu cầu hỗ trợ theo quy định.
- Phối hợp kiểm tra các công trình thủy lợi, cấp nước và khu vực sạt lở ảnh 

hưởng dân cư; hướng dẫn địa phương thay thế số tạm ước bằng giá trị chính thức.
- Hướng dẫn phục hồi khoảng 4,914 ha cây trồng, lâm nghiệp và 0,206 ha 

thủy sản phát sinh/bổ sung; tổng hợp nhu cầu giống, vật tư và hỗ trợ sinh kế.
5. Đối với đơn vị quản lý điện và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật
- Kiểm tra, khắc phục cột điện bị đổ tại Thượng Bằng La và các công trình 

hạ tầng kỹ thuật phát sinh thiệt hại; bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian 
khắc phục.

- Phối hợp với địa phương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng các vị trí có 
nguy cơ mất an toàn điện và hạ tầng kỹ thuật; tổ chức khắc phục kịp thời khi đủ 
điều kiện an toàn.

6. Đối với UBND các xã, phường
- Hoàn thiện hồ sơ xác định giá trị thiệt hại, bảo đảm chỉ tổng hợp phần phát 

sinh mới, bổ sung hoặc giá trị tăng thêm; không cộng trùng số liệu đã được tổng 
hợp trước đó.

- Tiếp tục tổ chức khắc phục, cắm biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng và 
bảo đảm an toàn các hộ phải di dời, sơ tán.

- Đối với số tạm ước của Sở, khẩn trương kiểm tra, xác nhận hoặc điều chỉnh 
bằng số liệu thực tế làm căn cứ tổng hợp chính thức.
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Đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, xác định giá trị thiệt hại chính thức, 
gửi bổ sung để Sở cập nhật, thay thế phần tạm ước và phục vụ xem xét hỗ trợ theo 
quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (Báo cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Văn phòng Thường trực PTDS tỉnh;
- UBND các xã có thiệt hại;
- Phòng QLXDCT, TL & PCTT;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Bình
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